
   

 

THÔNG BÁO  

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

Năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy định về trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ tình hình thực tế, Trường mầm non Bình Ngọc thông báo công khai thông tin 

đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường mầm non Bình Ngọc năm học 

2024-2025 như sau: 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:  

Tổng số CBQL, GV, NV toàn trường: 26, trong đó: 

+ Cán bộ quản lý: 03 

+ Giáo viên: 14 

+ Nhân viên: 02 

+ Hợp đồng lao động: 07  

1.1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình 

độ được đào tạo 

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chia theo vị trí việc làm: 

+ CBQL: 3/3=100% hạng 2 

+ Giáo viên: Hạng 2: 3/14= 21,4%; Hạng 3: 11/14=78,6% 

- Trình độ đào tạo: 

+ CBQL: 3/3=100% trình độ Đại học 

+ Giáo viên: Đại học: 13/14= 92,86%; Cao đẳng: 1/14=7,1% 

+ Nhân viên: Đại học: 1/2= 50%; Trung cấp: 1/2= 50% 

1.2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

- Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp năm 2023-2024 

+ CBQL: 2/3= 66,7% xếp loại Tốt; 1/3=33,3% xếp loại khá 
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+ Giáo viên: 7/14=50% xếp loại Tốt; 6/14=42,9% xếp loại khá, 1/14=7,1% Đạt. 

1.3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng 

năm theo quy định 

+ CBQL: 3/3= 100%  

+ Giáo viên: 14/14= 100% 

 

 

T

T 

Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đạt 

chuẩn 

NN 

2023-

2024 

 Hạng 

CDNN  

BD 

hằng 

năm 

1 Nguyễn Thị Luyến Hiệu trưởng ĐHSPMN 

Thạc sĩ 

GD&PTC

Đ 

Tốt 

2 

Hoàn 

thành 

2 Hoàng Thị Mai Mùi P. Hiệu 

trưởng 

ĐHSPMN Tốt 
2 

Hoàn 

thành 

3 Nguyễn Thị Thanh P. Hiệu 

trưởng 

ĐHSPMN Tốt 
2 

Hoàn 

thành 

4 Nguyễn Thị Dung Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
2 

Hoàn 

thành 

5 Trần Thị Quy Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
2 

Hoàn 

thành 

6 Mạch Thị Hồng Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
3 

Hoàn 

thành 

7 Lăng Thị Quỳnh Giáo viên  ĐHSPMN Khá 
2 

Hoàn 

thành 

8 Hoàng Thị Tuyết 

Nhung 

Giáo viên  ĐHSPMN Khá 3 Hoàn 

thành 

9 Nguyễn Mai Loan Giáo viên  ĐHSPMN Khá 3 Hoàn 

thành 

10 Nguyễn Kiều Trang Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 3 Hoàn 

thành 

11 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  ĐHSPMN Khá 3 Hoàn 

thành 

12 Âu Thi Huệ Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 3 Hoàn 

thành 
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13 Lê Thị Thiên Hương Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
3 

Hoàn 

thành 

14 Ngô Thị Mai Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
3 

Hoàn 

thành 

15 Nguyễn Thị Lương Giáo viên  ĐHSPMN Tốt 
3 

Hoàn 

thành 

16 Đoàn Thị Nhung Giáo viên  ĐHSPMN Khá 
3 

Hoàn 

thành 

17 Nguyễn Thị Lan Giáo viên  CĐSPMN Khá 
3 

Hoàn 

thành 

18 Lê Thị Chi Y tế TCYSĐK      

19 Vũ Thị Hồng Kế toán ĐHKT      

20 Vũ Thị Lưu Nấu ăn         

21 Nguyễn Thị Yến Nấu ăn         

22 Đỗ Thị Bình Nấu ăn TCNA       

23 Đoàn Thị Phái Nấu ăn         

24 Nguyễn Thị Phiến Vệ sinh         

25 Vũ Văn Trường Bảo vệ         

26 Nguyễn Văn Tâm Bảo vệ     

Trên đây là thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và 

nhân viên của Trường mầm non Bình Ngọc năm học 2024-2025. 

 

 

Nơi nhận: 

- CB-GV-NV, CMHS (biết) 

- Tổ công khai (th/h) 

- Lưu: VT,  Website 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 


